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TỜ TRÌNH
[bookmark: loai_1_name]Về việc  ban  hành Nghị quyết đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung như sau:
	I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
	1. Sự cần thiết
Những năm qua, nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực lao động xã hội, đặc biệt là nguồn nhân lực qua đào tạo nghề; trên cơ sở các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành một số qui định về cơ chế, chính sách và kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; qua đó, công tác đào tạo nghề nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trên các lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình và địa phương, bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nguồn nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp chưa   đáp ứng yêu cầu của sản xuất và dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế; việc làm của người lao động thiếu bền vững dẫn đến tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn còn gia tăng; đào tạo nghề chưa thật sự gắn liền với giải quyết việc làm; các cấp, các ngành quản lý chưa thực sự quan tâm đúng mức đến vấn đề lao động - việc làm - dạy nghề; tính lồng ghép của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để tạo việc làm hiệu quả chưa cao; nhiều cơ chế chính sách về đào tạo nghề được ban hành nhưng nguồn lực ngân sách nhà nước và cơ chế chính sách nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, trên cơ sở cụ thể hóa các qui định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và thẩm quyền quyết định phân bổ ngân sách địa phương, việc ban hành Nghị quyết về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết.  
	2. Căn cứ ban hành Nghị quyết:
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6 /2015; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”;
	Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ  Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động   Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
       
 	II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT
	1. Mục tiêu
	1.1 Mục tiêu tổng quát:
	- Đa dạng hoá ngành, nghề đào tạo gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo; hình thành đội ngũ lao động có tay nghề, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 70% vào năm 2020 và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh; tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.
	- Đối với các ngành nghề phi nông nghiệp:  Tập trung đào tạo các nghề để phát triển công nghiệp phụ trợ;  đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các làng nghề; đào tạo nghề tạo điều kiện cho người lao động vào làm việc tại các khu kinh tế, cụm công nghiệp; đào tạo theo định hướng xuất khẩu lao động, các nghề có thể tự tạo việc làm, tổ chức sản xuất tại địa phương, nhất là khu vực nông thôn.
	- Đối với các ngành nghề nông nghiệp: Đào tạo phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội nông thôn tại các địa phương; đào tạo gắn với quy hoạch sản phẩm chủ lực, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với các mô hình sản xuất và kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
	1.2. Mục tiêu cụ thể:
	Giai đoạn 2017 - 2020 toàn tỉnh tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho 53.570 người (bình quân gần 13.400 người/năm); trong đó:
	- Đào tạo các nghề công nghiệp - xây dựng: 17.142 người, chiếm 32%;
	- Đào tạo các nghề thương mại - dịch vụ: 17.678 người, chiếm 33%;
	- Đào tạo các nghề nông - lâm - ngư nghiệp: 18.750 người, chiếm 35%;
	Sau đào tạo tỷ lệ lao động có việc làm mới hoặc tiếp tục làm việc cũ nhưng có thu nhập cao hơn đạt từ 75 - 80%.
(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
[bookmark: muc_2]	2. Đối tượng, ngành, nghề, chi phí, trình độ, hình thức và cơ sở đào tạo
	2.1. Đối tượng: 
Là lao động có độ tuổi từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi đối với nam, từ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ; có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, bao gồm:
	- Người lao động là phụ nữ; người khuyết tật;
	- Người lao động có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc người thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp, đất kinh doanh bị thu hồi;
	- Người lao động thuộc các hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
	- Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được tham gia học nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ);
	- Người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng, chưa được xoá án tích (sau đây gọi tắt là người chấp hành xong án phạt tù).
	Trong đó, ưu tiên đào tạo nghề cho lao động là người khuyết tật; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm; ngư dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.
	2.2. Ngành, nghề đào tạo:
	Ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh theo danh mục đính kèm (chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).
	Trường hợp có phát sinh các nghề mới cần phải đưa vào danh mục, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với nhu cầu của người lao động và tình hình thực tế hàng năm của tỉnh.
	2.3. Trình độ đào tạo:
	a) Trình độ sơ cấp:
	- Được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học; khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu là 03 mô - đun đào tạo, với thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ, trong đó thời gian thực hành, thực tập tối thiểu chiếm từ 70% thời gian thực học.
[bookmark: dieu_5]	- Yêu cầu về kiến thức: Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng công việc của nghề; hiểu biết và có kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc, vị trí làm việc và nơi làm việc; áp dụng được các kiến thức cơ bản được đào tạo vào công việc thực tế và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
	- Yêu cầu về kỹ năng: Làm được các công việc đơn giản hoặc công việc có tính lặp lại của một nghề và các kỹ năng cần thiết khác tương thích với nghề; có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu; nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc ở các vị trí làm việc xung quanh hoặc công việc có liên quan; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của mình.
	b) Đào tạo dưới 03 tháng: 	Có thời gian khóa học (từ khi khai giảng đến khi bế giảng) dưới 03 tháng; thời gian thực học từ 100 giờ đến dưới 300 giờ trong đó thời gian thực hành, thực tập tối thiểu chiếm từ 80% thời gian thực học; nhằm trang bị cho học viên năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề hoặc năng lực thực hành theo yêu cầu của vị trí làm việc.
	2.4. Hình thức đào tạo:
	Hình thức đào tạo: Đối với các nghề phi nông nghiệp, có thể theo các khoá học tập trung toàn bộ thời gian (đào tạo chính quy) do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện. Đối với các nghề nông nghiệp, cần tổ chức đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học (đào tạo thường xuyên); tổ chức đào tạo trên thực địa, tại các vườn, ruộng, ao, chuồng, trang trại sản xuất; thời gian đào tạo phù hợp với nhu cầu, điều kiện, tập quán sản xuất của người lao động, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và chu trình sinh trưởng của vật nuôi, cây trồng trên địa bàn. 
	2.5. Các cơ sở tham gia đào tạo: Cơ sở tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, gồm:
	- Các trường cao đẳng; trường trung cấp;
	- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;
	- Các doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
[bookmark: muc_3]	3. Chính sách định mức hỗ trợ đào tạo 
	3.1. Mức hỗ trợ cho người học:
	- Mức hỗ trợ chi phí đào tạo:
+ Người khuyết tật, người lao động thuộc các hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (Đối tượng 1): Mức tối đa 06 (sáu) triệu đồng/người/khóa học.
	+ Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng 2): Mức tối đa 04 (bốn) triệu đồng/người/khóa học.
	+ Người dân tộc thiểu số; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm; ngư dân (Đối tượng 3): Mức tối đa 03 (ba) triệu đồng/người/khóa học.
	+ Người thuộc hộ cận nghèo (Đối tượng 4): Mức tối đa 2,5 (hai phẩy năm) triệu đồng/người/khóa học.
	+ Người học là phụ nữ; người chấp hành xong án phạt tù; lao động nông thôn không thuộc các đối tượng nêu trên (Đối tượng 5): Mức tối đa 02 (hai) triệu đồng/người/khóa học.
	+ Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ (Đối tượng 6): Mức tối đa 14,52 (mười bốn phẩy năm hai) triệu đồng/người/khóa học (theo mức hỗ trợ ghi trong thẻ đào tạo nghề, có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm tính toán). 
	- Trường hợp người học đồng thời thuộc nhiều đối tượng ưu tiên, chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.
	- Mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể cho từng nghề theo danh mục đính kèm (chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo). Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện; đối với các nghề chưa có tên trong danh mục, thực hiện theo mức hỗ trợ của nghề trong cùng lĩnh vực, có đặc điểm tương đương và cùng một thời gian đào tạo.
- Trường hợp mức hỗ trợ chi phí đào tạo thấp hơn định mức chi phí đào tạo, cơ sở đào tạo huy động kinh phí đóng góp của người học, hỗ trợ của doanh nghiệp và nguồn tài trợ hợp pháp khác để bảo đảm chi phí đào tạo.
- Người lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách này. Những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách này nhưng tối đa không quá 03 lần.
	3.2. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại:
	- Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động thuộc các hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; lao động nữ bị mất việc làm; người chấp hành xong án phạt tù, ngoài việc được hỗ trợ chi phí học tập, được hỗ trợ thêm các khoản sau:
	+ Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học.
	+ Hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên; 
	- Người khuyết tật và người học cư trú ở xã thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 05km trở lên.
	3.3. Hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp:
	- Giáo viên khi tham gia đào tạo nghề, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp thường xuyên phải xuống các xã đặc biệt khó khăn và biên giới theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 để đào tạo nghề từ 15 ngày trở lên trong tháng được phụ cấp 0,2 lần so với mức lương cơ sở.
	- Giáo viên dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, được hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ.
	4. Kinh phí thực hiện
	4.1. Kinh phí hỗ trợ đào tạo: 
Tổng kinh phí thực hiện: 172.441,830 triệu đồng, trong đó:
	- Ngân sách trung ương từ Chương trình MTQG NTM: 42.800 triệu đồng;
	- Ngân sách Trung ương thực hiện Đề án “ Bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế” (Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ): 54.000  triệu đồng (thực hiện từ năm 2017 đến năm 2018);
	- Ngân sách Trung ương thực hiện các chính sách khác: 4.825,902 triệu đồng; 
	- Ngân sách tỉnh:		         15.000 triệu đồng;
	- Ngân sách cấp huyện:		3.621,278 triệu đồng;
	- Nguồn huy động xã hội hoá và lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 52.194,650 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục 04, 05 kèm theo).
	4.2. Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng CSVC và thiết bị đào tạo:  
Bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng CSVC và thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết “Về việc đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2010” tại Kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (Có dự thảo Nghị quyết gửi kèm)./.
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